
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 01/2025
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

Số
tiếp

nhận

Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

1 06/01/2025 Hộ kinh doanh Nguyễn
Văn Thuận 1977

Xóm 3, xã Xuân Quang, huyện
Xuân Trường, tỉnh Nam Định 01/NVT/2024 Giò dăm bông Hoàng

Châu

2 06/01/2025 Công ty Cổ phần nông
nghiệp Viagri

Thôn Ninh Vinh Trạch, Trực
Chính, Trực Ninh, Nam Định

02/CTV Viagri/
2024

Rượu nếp cái hoa vàng
Viagri

3 06/01/2025 Công ty Cổ phần nông
nghiệp Viagri

Thôn Ninh Vinh Trạch, Trực
Chính, Trực Ninh, Nam Định

01/CTV Viagri/
2024 Trà Bí đao sấy lạnh Viagri

4 07/01/2025 Công ty Cổ phần quốc
tế Andy Food

Số 85 Nguyễn Công Trứ, phường
Lộc Hòa, TP Nam Định 01/AD/2024 Kẹo dẻo chuối chín bóc vỏ

5 07/01/2025 Công ty Cổ phần quốc
tế Andy Food

Số 85 Nguyễn Công Trứ, phường
Lộc Hòa, TP Nam Định 02/AD/2024 Kẹo dẻo chuối xanh bóc

vỏ

6 07/01/2025

Công ty Cổ phần sản
xuất và Thương mại
xuất nhập khẩu Đại
Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định 01/ĐL/2025 Kẹo dẻo chuối chín bóc vỏ
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7 07/01/2025

Công ty Cổ phần sản
xuất và Thương mại
xuất nhập khẩu Đại
Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định 02/ĐL/2025 Kẹo dẻo chuối xanh bóc

vỏ

8 10/01/2025
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP Nam
Định), tỉnh Nam Định

01/PHUONGDONG
/2025

Thực phẩm bổ sung Tinh
dầu thông đỏ 1000YHCT
Phương Đông

9 14/01/2025
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP Nam
Định), tỉnh Nam Định

001/NUTRICOS/
2024

Thực phẩm bổ sung PLU
KAOW PLUS

10 15/01/2025 Công ty Cổ phần Dược
phẩm Fresh Life

1/2 lô 25,26,29 Cụm công nghiệp
An Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định, tỉnh Nam Định

01/VIETHAN
MEDIPHAR/2025

Thực phẩm bổ sung VH
Beroca pluss

11 17/01/2025 Công ty Cổ phần Dược
phẩm Fresh Life

1/2 lô 25,26,29 Cụm công nghiệp
An Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định, tỉnh Nam Định

01/THIENTRUON
G PHUC/2025

Thực phẩm bổ sung Cốm
bổ não Nguyên Trí Hoàng

12 17/01/2025
Công ty cổ phần sản
xuất trà dược liệu Ngọc
Anh

Xóm 11, xã Trực Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam Định 35/NA/2025 Thanh tâm bổ khí thang
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13 17/01/2025
Công ty cổ phần sản
xuất trà dược liệu Ngọc
Anh

Xóm 11, xã Trực Hùng, huyện
Trực Ninh, tỉnh Nam Định 41/NA/2025 Tam cao bách vị thang

14 23/01/2025 Công ty TNHH Thủy
sản Lenger Việt Nam

Lô số 59-69 CCN An Xá, phường
Trường Thi, TP Nam Định 01/LSV/2025 Hàu đại dương Lenger
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